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NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI 

NĂNG LƯỢNG SÓNG BIỂN THÀNH ĐIỆN NĂNG 

I. Giới thiệu 

1. Khái niệm và cơ sở vật lý 

So ng biệ n lá  cá c dáo đo  ng hì nh sin xuá t hiệ  n trệ n má  t nườ c do gio  tho i. 

Khi gio  tho i quá má  t nườ c, ná ng lườ ng tư  gio  truýệ n xuo ng nườ c, tá o thá nh dáo 

đo  ng. Ná ng lườ ng so ng lá  năng lượng cơ học tiềm ẩn trong: 

• Chuýệ n đo  ng dáo đo  ng thá ng đư ng (lệ n xuo ng) 

• Chuýệ n đo  ng dáo đo  ng ngáng (quá lá i) 

Ná ng lườ ng so ng biệ n tý  lệ   vờ i: 

• Bì nh phường chiệ u cáo so ng (H²) 

• Chu ký  so ng (T) 

 

Hì nh 1. Ná ng lườ ng so ng biệ n tư  nhiệ n 
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2. Công suất sóng lý thuyết 

Co ng suá t do ng so ng truýệ n trệ n mo i mệ t chiệ u ro  ng má  t biệ n đườ c tì nh 

thệo co ng thư c gá n đu ng: 

𝑃 =
𝜌𝑔2𝐻2𝑇

64. 𝜋
  

Trong đo : 

• ρ  – má  t đo   nườ c biệ n (~1025 kg/m³) 

• g – giá to c tro ng trườ ng (9.81 m/s²) 

• H – chiệ u cáo so ng (m) 

• T – chu ký  so ng (s) 

Vì  du : Vờ i so ng cáo 2m vá  chu ký  7s → Co ng suá t ≈ 40–50 kW/m. 

3. Ưu điểm và Hạn chế 

Ưu điểm Hạn chế 

Nguo n ná ng lườ ng liệ n tu c, o n 

đi nh, ì t phu  thuo  c thờ i tiệ t 
Chi phì  đá u tư bán đá u cáo 

Kho ng chiệ m đá t, kho ng gá ý o  

nhiệ m kho ng khì  

Ký  thuá  t triệ n khái vá  bá o trì  

co n phư c tá p 

Co  thệ  kệ t hờ p gio  – so ng – má  t 

trờ i ngoá i khời 

A nh hườ ng đệ n sinh thá i biệ n 

nệ u thiệ t kệ  sái 

Phu  hờ p vu ng vện biệ n, đá o xá 
Hiệ  u suá t co n phu  thuo  c điệ u 

kiệ  n so ng đi á phường 

4. Tình hình triển khai hiện nay 

• Dư  á n thư  nghiệ  m: 
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o WávệRollệr (Phá n Lán) 

o Pệlámis (Anh) 

o Mutriku Plánt (Tá ý Bán Nhá) – nhá  má ý thường má i đá u tiệ n 

• Việ  t Nám: mờ i chì  ờ  mư c nghiệ n cư u – tiệ m ná ng lờ n ờ  Trung Bo   vá  

Nám Trung Bo   (so ng o n đi nh, đo   cáo 1.5–2.5m). 

Việ  t Nám co  chiệ u dá i bờ  biệ n hờn 3260 km, vu ng đá  c quýệ n kinh tệ  ro  ng 

200 há i lý , lá  điệ u kiệ  n thuá  n lờ i đệ  phá t triệ n ná ng lườ ng so ng biệ n. Việ  c tì m 

hiệ u, khái thá c nguo n ná ng lườ ng vo  tá  n ná ý đệ  tá  n du ng to i đá tá i nguýệ n sá n 

co  lá  điệ u rá t cá n thiệ t đệ  phá t triệ n kinh tệ  bệ n vư ng. 

Việ  t Nám ná m trong nho m 10 nườ c co  tiệ m ná ng ná ng lườ ng so ng biệ n 

to t nhá t thệ  giờ i. 

Trệ n thệ  giờ i co  nhiệ u quo c giá đá  đưá vá o ư ng du ng thư c tệ  cá c trá m phá t 

điệ  n bá ng ná ng lườ ng so ng biệ n cung cá p cho cá c khu dá n cư, đá  c biệ  t lá  cá c há i 

đá o xá bờ  vờ i co ng suá t pho  biệ n tư  50 kW, 100 kW, 300 đệ n 500 kW. Hiệ  n náý 

đá  co  trệ n 30 quo c giá đá u tư nghiệ n cư  co ng nghệ   khái thá c nguo n ná ng lườ ng 

ná ý vờ i kinh nghiệ  m hờn 20 ná m. 

 

Hì nh 2. Co ng nghệ   chuýệ n đo i ná ng lườ ng so ng biệ n 
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Việ  t Nám co  tiệ m ná ng rá t lờ n trong việ  c khái thá c ná ng lườ ng so ng biệ n. 

Tiệ m ná ng ná ng lườ ng so ng biệ n ờ  cá c khu vư c trệ n thệ  giờ i lá  rá t khá c 

nháu. Chá u A u lá  khu vư c đi đá u trong việ  c ư ng du ng ná ng lườ ng so ng biệ n vờ i 

4 dư  á n khái thá c thường má i. Giá  thá nh điệ  n ná ng tư  ná ng lườ ng so ng biệ n hiệ  n 

náý đá  giá m 80% so vờ i 20 ná m vư á quá nhờ  như ng tiệ n bo   vệ  má ý mo c thiệ t bi  

vá  to i ưu ho á trong kệ t cá u khái thá c. 

Thệo kệ t quá  nghiệ n cư u cu á Việ  n Nghiệ n cư u Biệ n vá  Há i đá o, to ng co ng 

suá t ná ng lườ ng so ng thệ  giờ i khái thá c đườ c mo i ná m lá  212 TWh/ ná m, chiệ m 

gá n 1% to ng giá  tri  toá n cá u vá  90% nhu cá u tiệ u thu  điệ  n ná ng cu á Việ  t Nám. 

Vờ i hờn 3000 km bờ  biệ n, Việ  t Nám co  tiệ m ná ng rá t lờ n trong việ  c khái thá c 

ná ng lườ ng so ng biệ n. Tuý nhiệ n, loá i ná ng lườ ng tá i tá o vo  tá  n ná ý vá n chưá 

đườ c quán tá m, đá u tư mo  t cá ch đu ng mư c. 

Cá c kệ t quá  nghiệ n cư u cho thá ý ná ng lườ ng so ng do c bờ  biệ n nườ c tá rá t 

phong phu . Do ng ná ng lườ ng trung bì nh ýệ u nhá t đá t 15kW/m, má nh nhá t lá  

30 kW/m. Trong đo  Vi nh Há  Long (Quá ng Ninh) vá  vi nh Gá nh Rá i (Bá  Ri á – Vu ng 

Tá u) đu  điệ u kiệ  n đệ  xá ý dư ng nhá  má ý thu ý điệ  n thu ý triệ u. Bệ n cá nh đo , việ  c 

nghiệ n cư u á p du ng tuábin ký  thuá  t so ng – ký  thuá  t điệ  n so ng đệ  vư á thu đườ c 

nguo n ná ng lườ ng lá i cho ng xo i lờ  cho như ng co ng trì nh vện biệ n. 

So ng biệ n lá  nguo n ná ng lườ ng vo  cu ng tiệ m ná ng vá  vo  tá  n. Giá  thá nh 

điệ  n ná ng sá n xuá t tư  nguo n ná ng lườ ng ná ý ngá ý cá ng giá m nhờ  co ng nghệ   

khái thá c ngá ý cá ng tiệ n tiệ n, to i ưu. Việ  t Nám sờ  hư u điệ u kiệ  n tư  nhiệ n rá t 

thuá  n lờ i đệ  đá u tư nghiệ n cư u, triệ n khái co ng tá c khái thá c nguo n ná ng lườ ng 

đá  c biệ  t ná ý. 

Thệo giờ i chuýệ n giá, ná ng lườ ng so ng biệ n trệ n lý  thuýệ t Việ  t Nám co  thệ  

trong nho m 10 nườ c co  tiệ m ná ng ná ng lườ ng so ng biệ n to t nhá t thệ  giờ i, nệ u 

sư  du ng đườ c điệ  n ná ng tư  so ng biệ n, đá  c biệ  t khi co ng nghệ   sá n xuá t điệ  n so ng 

ngá ý cá ng tiệ n bo   thì  điệ  n tư  so ng biệ n sệ  co  thệ  đo ng go p vái tro  quán tro ng 
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trong việ  c sư  du ng ná ng lườ ng xánh, đá dá ng ho á nguo n ná ng lườ ng go p phá n 

trong án ninh ná ng lườ ng quo c giá thu c đá ý phá t triệ n kinh tệ -xá  ho  i. 

Cá n giá i phá p đo ng bo   đệ  tá  n du ng to t tiệ m ná ng 

Rá o cá n lờ n nhá t hiệ  n náý đo i vờ i điệ  n so ng ờ  Việ  t Nám no i chung vá  điệ  n 

so ng biệ n no i riệ ng, đo  lá  giá  thá nh điệ  n so ng co n cáo do vo n đá u tư bán đá u 

tường đo i lờ n. 

Đệ  phá t triệ n điệ  n so ng biệ n, tá o điệ u kiệ  n cho điệ  n so ng biệ n cá nh tránh 

đườ c vờ i như ng nguo n điệ  n khá c như thu ý điệ  n, nhiệ  t điệ  n thì  cá n phá i há ch 

toá n đá ý đu  cá c chi phì  đệ  đưá vá o giá  thá nh cu á cá c nguo n điệ  n ná ý. Giá  thá nh 

thu ý điệ  n hiệ  n náý co n rệ  vì  chưá tì nh đệ n tiệ n đá t chiệ m du ng lo ng ho , tiệ n phá  

rư ng đệ  lá m ho  chư á, chi phì  phá t sinh vệ  xá  ho  i do phá i tá i đi nh cư… 

 

Hì nh 3. Co ng nghệ   chuýệ n đo i ná ng lườ ng so ng biệ n 

Trong vá i ná m gá n đá ý, điệ  n so ng biệ n mờ i đườ c triệ n khái má nh mệ . Tuý 

nhiệ n do nhu cá u tá ng nhánh kệ t hờ p vờ i tiệ m ná ng lờ n nệ n to c đo   phá t triệ n 

điệ  n so ng biệ n tá ng nhánh ờ  nhiệ u nườ c như Anh, Đán Má ch, Trung Quo c, Bì , 

Đư c… Vì  vá  ý, co ng nghệ   khái thá c ná ng lườ ng so ng trệ n biệ n cu ng kho ng ngư ng 
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phá t triệ n. Ở  Việ  t Nám hiệ  n mờ i chì  co  cá c co ng trì nh nghiệ n cư u đá nh giá  tiệ m 

ná ng khái thá c sư  du ng ná ng lườ ng so ng biệ n trệ n lý  thuýệ t, chư  chưá co  mo  t 

co ng trì nh cu  thệ  ná o. 

Nườ c tá co  tiệ m ná ng rá t lờ n vệ  ná ng lườ ng tá i tá o nhưng cho tờ i náý vá n 

chưá co  như ng nghiệ n cư u đá ý đu , cu  thệ  vá  chì nh xá c rá ng tiệ m ná ng đo  lá  báo 

nhiệ u, khá  ná ng khái thá c vá  sư  du ng đệ n mư c đo   ná o. 

Chì nh vì  vá  ý cá n tá ng cườ ng đá u tư cho như ng nghiệ n cư u cờ bá n vệ  ná ng 

lườ ng tá i tá o đệ  co  so  liệ  u đá ý đu , hệ   tho ng vá  tin cá  ý vệ  tiệ m ná ng khái thá c, sư  

du ng ná ng lườ ng tá i tá o cho phá t điệ  n cho tư ng vu ng, miệ n ờ  Việ  t Nám 

Ngoá i rá, cá n thá nh lá  p trá m quán trá c đo cá c tho ng so  ký  thuá  t vệ  so ng 

biệ n (vện bờ , ngoá i khời) như to c đo  , má  t đo  …. Bo   so  liệ  u vệ  so ng biệ n cá p quo c 

giá tá i Việ  t Nám hiệ  n náý lá  chưá co , cá n nghiệ n cư u vệ  đi nh hườ ng tráng thiệ t 

bi , đá o tá o nguo n nhá n lư c, vá  giáo cờ quán chu  trì  thư c hiệ  n đo so ng vá  co ng bo  

bo   so  liệ  u vệ  gio  há ng ná m phu c vu  việ  c khái thá c vá  sư  du ng ná ng lườ ng so ng 

biệ n hiệ  u quá  nhá t. 

Ná ng lườ ng tá i tá o đáng dá n chiệ m tý  tro ng đá ng kệ  trong hệ   tho ng ná ng 

lườ ng cu á nườ c tá, má  t khá c vờ i tì nh đá dá ng vá  phá n tá n, chưá co  chì nh sá ch 

cu  thệ , chưá co  cờ quán chuýệ n trá ch quá n lý  phá t triệ n, nệ n ná ng lườ ng tá i tá o 

ờ  nườ c tá thờ i gián quá phá t triệ n chá  m. Cu  thệ , cá n đưá rá cá c mo c thờ i gián 

cho tư ng bườ c, tư ng giái đoá n vá  đệ  xuá t cá c đờn vi  thám giá xá ý dư ng đệ  á n 

khá  thi. Nệ n ưu tiệ n mo  hì nh nguo n điệ  n tá  p trung co  lườ i tá i vá  phá n pho i điệ  n 

mini 220V-50Hz. 

5. Khả năng ứng dụng thực tế 

a. Phát điện quy mô lớn (Offshore Farms) 

• Ư ng du ng cho khu vư c co  so ng má nh quánh ná m (Ná Uý, Bo  Đá o Nhá, 

Anh, Chilệ). 
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• Kệ t no i song song nhiệ u thiệ t bi  thá nh tráng trá i so ng biệ n, tường tư  

như điệ  n gio  ngoá i khời. 

b. Cung cấp điện cho đảo và vùng biệt lập 

• Ở  như ng nời như Co n Đá o, Lý  Sờn, Phu  Quý , chi phì  vá  n chuýệ n nhiệ n 

liệ  u ho á thá ch rá t cáo. 

• Hệ   so ng biệ n kệ t hờ p pin dư  trư  hoá  c hýbrid ná ng lườ ng má  t trờ i/gio  

giu p cá p điệ  n 24/7. 

c. Hệ thống cảm biến – tự cấp điện 

Du ng đệ  cung cá p ná ng lườ ng cho: 

o Pháo đi nh vi  há ng há i 

o Thiệ t bi  đo thu ý triệ u, cá m biệ n so ng, rádár thờ i tiệ t 

o Trá m việ n tho ng ngoá i khời 

d. Khử mặn nước biển 

• Du ng ná ng lườ ng so ng đệ  chá ý hệ   tho ng RO (Rệvệrsệ Osmosis), cung 

cá p nườ c ngo t cho há i đá o, tá u biệ n, giá n khoán. 

II.  Công nghệ chuyển đổi năng lượng sóng 

1. Point Absorber Buoy 

• Lá  mo  t phao nhỏ nổi trên mặt nước, chuýệ n đo  ng lệ n xuo ng do so ng. 

• Chuýệ n đo  ng ná ý đườ c truýệ n xuo ng hệ   tho ng piston, bánh răng, 

hoặc thuỷ lực, lá m quáý má ý phá t điệ  n. 
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Hì nh 4. Co ng nghệ   Point Absorbệr Buoý 

2. Oscillating Water Column (OWC) 

• Dá n so ng biệ n vá o o ng kì n co  kho ng khì  bệ n trong. So ng lệ n → ệ p 

kho ng khì  quá tuabin Wells → quáý phá t điệ  n. 
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Hì nh 5. Co ng nghệ   Oscilláting Wátệr Column (OWC) 

3. Attenuator (Rắn biển) 

• Cá u tru c dá i ná m song song má  t so ng. Khi so ng đi quá → cá u tru c gá  p 

ghệ nh thệo phường ngáng → sinh mo -mện xoá n → phá t điệ  n. 

 

Hì nh 6. Co ng nghệ   Attệnuátor 

4. Overtopping Device 

• Go m mo  t đệ  chá n so ng vá  ho  chư á phì á trệ n. So ng trá n vá o ho  → chá ý quá 

tuábin xuo ng biệ n → phá t điệ  n (gio ng thu ý điệ  n mini). 
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Hì nh 7. Co ng nghệ   Ovệrtopping Dệvicệ 

III. Phân tích, lựa chọn mô hình nghiên cứu 

1. Point Absorber Buoy 

Ưu điệ m: Cá u tru c đờn giá n, dệ  lá p đá  t nhiệ u đờn vi  song song; Hiệ  u suá t 

khái thá c cáo vờ i so ng đệ u. 

Nhườ c điệ m: Chi u á nh hườ ng má nh bờ i so ng lờ n, bá o biệ n. 

2. Oscillating Water Column (OWC) 

Ưu điệ m: Kho ng co  phá n cờ khì  ngá  p nườ c → ì t bi  á n mo n. 

Nhườ c điệ m: Hiệ  u suá t trung bì nh, ýệ u cá u thiệ t kệ  phu  hờ p biệ n đo   so ng. 

3. Attenuator (Rắn biển) 

Ưu điệ m: Hoá t đo  ng to t ờ  vu ng biệ n xá, so ng dá i. 

Nhườ c điệ m: Cá u tru c lờ n, đá t tiệ n vá  phư c tá p. 

4. Overtopping Device 

Ưu điệ m: Tì ch hờ p to t vờ i cá ng biệ n, dệ  kệ t hờ p vờ i há  tá ng khá c. 

Nhườ c điệ m: Cá n co ng trì nh lờ n, á nh hườ ng mo i trườ ng biệ n gá n bờ . 

Vờ i điệ u kiệ  n vá  khì  há  u cu á Việ  t Nám, tá c giá  ưu tiệ n lư á cho n mo  hì nh 

Oscilláting Wátệr Column lá  phu  hờ p, vì  tì nh chá t o n đi nh cu á so ng. 
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IV. Nghiên cứu mô hình 

Mo  hì nh nghiệ n cư u đườ c lu á cho n lá  mo  hì nh Oscilláting Wátệr Column 

(OWC). Khi so ng biệ n lệ n hoá  c xuo ng, sệ  ệ p luo ng kho ng khì  chá ý quá o ng dá n, 

tư  đo  tá o sư c gio  lá m quáý tuá pin cu á má ý phá t. Điệ u ná ý, co cá u chuýệ n đo i đo i 

tư  lư c cu á kho ng khì  lá m quáý cá c quá t cu á tuábin má ý phá t. Hệ   tho ng ná ý, 

tường tư  như hệ   tho ng ná ng lườ ng gio  hoá  c hệ   tho ng ná ng lườ ng hời nườ c ờ  

nhá  má ý nhiệ  t điệ  n. 

 

 

Hì nh 8. Co ng nghệ   Oscilláting Wátệr Column (OWC) 
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Hì nh 9. Mo  hì nh cờ bá n co ng nghệ   Oscilláting Wátệr Column (OWC) 

 

 Ở  đá ý, tá c giá  sư  du ng simulimk mátláb đệ  mo  pho ng quá  trì nh chuýệ n 

đo i như sáu: 

 

Hì nh 10. Mo  hì nh co ng nghệ   Oscilláting Wátệr Column (OWC) trong 

Mátláb - Simulink 
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Giá  lá  p so ng biệ n quá tá o rá sư c gio  trong buo ng kho ng khì  vờ i to c đo   gio  

lá  12m/s. Hườ ng gio  đá  p vuo ng go c vờ i hệ   tho ng cá nh quá t (go c thệtá = 0). Việ  c 

thiệ t kệ  tá o rá như thệ  ná ý, nhá m tá o rá lư c tá c đo  ng lệ n cá nh quát lá  lờ n nhá t, 

nệ n momệnt lá m quáý tru c rotor cu á má ý phá t điệ  n cu ng lá  lờ n nhá t. 

 

Hì nh 10. Đá  c tì nh hệ   so  co ng suá t đá u rá cu á tuábin gio  

 Bo   chuýệ n đo i ná ng lườ ng cờ ho c tư  tuá bin gio  đườ c sư  du ng ờ  đá ý lá  

má ý phá t đo ng bo   Nám chá m vì nh cư u, đá u rá lá  điệ  n á p xoáý chiệ u 3 phá, vờ i 

tho ng so  đá u vá o lá  momệnt cu á tru c má ý phá t. 
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V. Kết quả 

 

Hì nh 11 Đo  thi  đá  c tì nh điệ  n á p đá u rá cu á má ý phá t đo ng bo   3 phá nám chá m 

vì nh cư u 

 

Hì nh 12 Đo  thi  do ng điệ  n đá u rá cu á má ý phá t đo ng bo   3 phá 

Tư  chường trì nh mo  pho ng nghiệ n cư u bá ng Mátláb, co  thệ  thá ý rá ng, vờ i 

sư c gio  lá  12m/s đườ c tá o rá tư  ná ng lườ ng so ng biệ n tá co  thệ  thu đườ c điệ  n 
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á p đá u rá tư  má ý phá t đo ng bo   như trệ n hì nh 11 vá  do ng điệ  n xoáý chiệ u đá u rá 

như hì nh 12. 

Kết luận. 

Tư  kệ t quá  nghiệ n cư u, co  thệ  thá ý rá ng, việ  c chuýệ n đo i ná ng lườ ng so ng 

biệ n thá nh điệ  n ná ng lá  xu thệ  tá t ýệ u, hoá n toá n khá  thi. Đá  c biệ  t, vờ i tiệ m ná ng 

ná ng lườ ng so ng biệ n cu á Việ  t Nám lá  mo  t trong như ng điệ u kiệ  n phu  hờ p đệ  

thu c đá ý, xá ý dư ng như ng nhá  má ý phá t điệ  n tư  ná ng lườ ng so ng biệ n. Đá ý cu ng 

lá  xu thệ  tá t ýệ u cho sư  phá t triệ n trong tường lái tư  như ng nguo n ná ng lườ ng 

sá ch má  thệ  giờ i đệ u đi nh hườ ng tiệ n đệ n. 

 

 

 


